
TT Tên Cơ Sở Địa chỉ Tỉnh Ngày ra TB Tên Loại

1
Công ty CP máy và 
thiết bị công nghiệp 
quốc tế

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 
Minh

16/03/2021 Loại 2

2
Công ty TNHH MTV 
Cơ khí Thành Nhi

Số 257, Khu vực Phúc Lộc 1, 
Phường Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, 
Cần Thơ

Cần Thơ 01/02/2021 Loại 2

3
Doanh nghiệp tư nhân 
Năm Cảnh

268/6, Trần Nguyên Hãn, P. Châu 
Văn Liêm, Phường Châu Văn Liêm, 
H. Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 27/05/2021 Loại 2

4
Công ty TNHH Tàu 
sắt Thanh Tuấn

Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, H. 
Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 27/05/2021 Loại 2

5
Công ty TNHH Ghe 
sắt Thanh Sang

KV Long Châu, Phường Tân Lộc, Q. 
Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 09/06/2021 Loại 2

6
Công ty TNHH MTV 
Đóng tàu Hồng Nga

Khu vực Thới An 1, Phường Thuận 
An, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 22/06/2021 Loại 2

7
Công ty TNHH Ngọc 
Du

Xã Lương Ninh, H. Quảng Ninh, 
Quảng Bình

Quảng Bình 28/07/2021 Loại 2

8
Công ty TNHH sản 
suất composite Miền 
Trung

Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, 
H. Bố Trạch, Quảng Bình

Quảng Bình 12/07/2021 Loại 2

9
Công ty TNHH MTV 
đóng tàu Trường Vũ

Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 8, tổ 5, 
ấp Tường Nhơn B, xã Tường Lộc, H. 
Tam Bình, Vĩnh Long

Vĩnh Long 22/03/2021 Loại 2

10
Công ty TNHH Ghe 
tàu Thắng Ngân

KV9, phường Châu Văn Liêm, Quận 
Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 01/03/2022 Loại 2

11
Công ty TNHH Ghe 
tàu Trương Tạo

Số 966/39A, KV Cái Sơn, P. Thới 
Long, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Cần Thơ 13/04/2022 Loại 2

12
Công ty TNHH Trần 
Hoàng Linh

Số 78, Ấp Thới Bình B, Xã Thới 
Thạnh, H. Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 13/04/2022 Loại 2

13
Công ty TNHH Tàu 
thủy Bảy Sơn

Ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, H. 
Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 13/04/2022 Loại 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, SỬA CHỮA PHỤC HỒI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (LOẠI 2)



14
Công ty TNHH MTV 
Ghe tàu Thành Tính

Số 156, Tổ 10, Khóm Mỹ Phú Cù 
Lao, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Đồng Tháp 18/04/2022 Loại 2

15
Công ty TNHH Đóng 
tàu Thạnh Dư

Ấp Mỹ Thạnh C, xã Hòa Mỹ, H. 
Phụng Hiệp, Hậu Giang

Hậu Giang 19/04/2022 Loại 2

16
Công ty TNHH MTV 
TM và DV Nguyễn 
Chấn Hưng

KV Thới An 2, Phường Thuận An, 
Q. Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 28/07/2022 Loại 2

17
Công ty TNHH MTV 
ghe sắt Út Cưng

KV Thới An 2, Phường Thuận An, 
Q. Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 28/07/2022 Loại 2

18
Công ty TNHH đóng 
ghe tàu Minh Trí

KV 12, phường Châu Văn Liêm, 
Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Cần Thơ 26/09/2022 Loại 2

19
Công ty TNHH TMV 
Năm Thạch

682 ấp Phương An A, Xã Phương 
Phú

Hậu Giang 28/04/2023 Loại 2

20
Công ty TNHH Hoàng 
Cau

Phường Hà An, TX Quảng Yên, 
Quảng Ninh

Quảng Ninh 18/01/2023 Loại 2

21
Công ty TNHH sửa 
chữa đóng mới tàu 
thuyền Quân Hà

Khu 12, Phường Hà An, TX Quảng 
Yên, Quảng Ninh

Quảng Ninh 18/01/2023 Loại 2

22
Công ty TNHH đóng 
tàu Bình Lộc

Tổ 27, Khu 3, Phường Hà Khẩu, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh 18/01/2023 Loại 2

23
Công ty TNHH đóng 
tàu Minh Long

Tổ 27, Khu 3, Phường Hà Khẩu, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh 18/01/2023 Loại 2

24
Công ty TNHH ghe 
tàu Ba A

KV Thới Trinh A, Phường Thới An, 
Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 14/07/2023 Loại 2

25
Công ty TNHH ghe 
tàu Tuấn Kiệt

KV Thới Thạnh Đông, Phường Thới 
Long, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 17/07/2023 Loại 2

26
Công ty TNHH ghe 
tàu Trần Đức

KV Thới Ngươn B, Phường Phước 
Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 14/07/2023 Loại 2

27
Công ty TNHH MTV 
Năm Thạch (Chi 
nhánh 01)

Khu vực 1, phường Trà Lồng, TX 
Long Mỹ, Hậu Giang

Hậu Giang 07/07/2023 Loại 2



28
Công ty TNHH đóng 
tàu An Vạn Phước

ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn Nghĩa 
A, H. Châu Thành A, Hậu Giang

Hậu Giang 07/07/2023 Loại 2

29
Doanh nghiệp tư nhân 
Dành Dự

khu vực 2, Phường Trà Lồng, TX 
Long Mỹ, Hậu Giang

Hậu Giang 07/07/2023 Loại 2

30
Công ty TNHH ghe sắt 
Tú Tài

KV Long Châu, Phường Tân Lộc, Q. 
Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 26/07/2023 Loại 2

31
Công ty TNHH ghe 
tàu Ba Xuyên

89/3, KV Long Châu, Phường Tân 
Lộc, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 26/07/2023 Loại 2

32
Công ty TNHH MTV 
thương mại dịch vụ 
Phú Lĩnh

KV Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, 
Q. Thốt Nốt, Cần Thơ

Cần Thơ 26/07/2023 Loại 2

33
Công ty TNHH dịch 
vụ cơ khí sửa chữa tàu 
thủy Quảng Yên

Khu 6, Phường Quảng Yên, TX. 
Quảng Yên, Quảng Ninh

Quảng Ninh 01/06/2023 Loại 2

34
Công ty TNHH đóng 
ghe tàu Thanh Vân

KV9 - Phường Châu Văn Liêm, Q. Ô 
Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 22/09/2023 Loại 2

35
Công y TNHH đóng 
tàu Ánh Hằng

Tổ 13, khu 2, Phường Hà Khẩu, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh 02/10/2023 Loại 2

36
Công ty TNHH sửa 
chữa đóng mới tàu 
thuyền Quý Hương

Khu 12, Phường Hà An, TX. Quảng 
Yên, Quảng Ninh

Quảng Ninh 02/10/2023 Loại 2

37
Doanh nghiệp tư nhân 
Huỳnh Thơm Quới An

Số 2126, tổ 1, ấp Trường Định, Xã 
Quới An, H. Vũng Liêm, Vĩnh Long

Vĩnh Long 04/10/2023 Loại 2

38
Công ty TNHH MTV 
tư vấn thiết kế và đóng 
tàu S&T

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng, 
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Hậu Giang 18/12/2023 Loại 2

39
Công ty TNHH ghe sắt 
Út Sĩ

KV Thới Hòa B, phường Long 
Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 28/03/2024 Loại 2

40
Công ty TNHH gia 
công cơ khí Phú Lâm

ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, 
huyện Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 28/03/2024 Loại 2

41
Công ty TNHH Ghe 
tàu Quang Hải

Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Thạnh, 
Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 14/04/2024 Loại 2

42
Công ty TNHH Gia 
công cơ khí Huỳnh Vân

KV Thới Trinh, Phường Thới An, 
Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 12/04/2024 Loại 2



43
Doanh nghiệp tư nhân 
Đức Anh

Số 94 Ngô Thời Nhiệm, phường An 
Bình, Thành phố Rạch Giá, Kiên 
Giang

 Kiên Giang 20/10/2022 Loại 2

44
DNTN VLXD Hồng 
Nhân - Của hàng 
VLXD - Đóng tàu số 3

Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, 
Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Cần Thơ 19/06/2024 Loại 2



45
Công ty TNHH sản 
xuất thương mại dịch 
vụ Sanh Lợi

1/7 ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, 
Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Cần Thơ 19/06/2024 Loại 2

46
Công ty TNHH đóng 
ghe tàu Tám Của

KV Thới Trinh, Phường Thới An, 
Quận Ô Môn, Cần Thơ

Cần Thơ 19/06/2024 Loại 2

47
Công ty TNHH Tàu 
thuyền An Thuận

Thôn Hải Thành, Phường Thuận An, 
Thành phố Huế, Huế

Huế 01/02/2024 Loại 2

48
Doanh nghiệp tư nhân 
Đình Mỹ

Khối phố Bằng An Trung, Phường 
Điện An, Thị xã Điện Bàn, Quảng 
Nam

Quảng Nam 21/09/2023 Loại 2

49
Địa điểm kinh doanh 
01 - Công ty TNHH 
MTV Năm Thạch

Số 55, ấp Phương An 1, xã Hưng 
Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Sóc Trăng 12/08/2024 Loại 2

50
Công ty TNHH đóng 
tàu Lâm Thành Sâm

KV Lân Thạnh 1, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần 
Thơ, Cần Thơ

Cần Thơ 09/12/2024 Loại 2

51
Công ty TNHH đóng 
tàu Duy Hằng

Tổ 10, Thị trấn Na Hang, Huyện Na 
Hang, Tuyên Quang

Tuyên Quang 18/07/2024 Loại 2

52
Công ty TNHH cơ khí 
sản xuất và sửa chữa 
Thuận Phát

Số 1168, Khu vực Phúc Lộc 3, 
Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, 
Cần Thơ

Cần Thơ 26/02/2025 Loại 2


